
Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM         
Phòng Quản Lý Đào Tạo         

                    DANH SÁCH ĐIỂM QUÁ TRÌNH 
                Học Kỳ 2 - Năm Học 25-26 

            
Môn học/Nhóm Cầu lông - 11       Số tín chỉ: 02  
CBGD  Lương Anh Kiệt          

 

ST

T Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP. 1(x1) BP. 2(x1) BP. 3(x2) BP. 4 ĐQT Ghi chú 

1 2125110245 Đào Ngọc Tuấn Anh 05/03/2007 CCQ2511G 7 9.5 9.5   8.9  

2 2125040101 Nguyễn Đức Anh 11/03/2007 CCQ2504C 6 7 7   6.8  

3 2125220019 Nguyễn Đỗ Gia Bảo 04/07/2007 CCQ2522A 4 7 7   6.3  

4 2125040141 Nguyễn Trần Văn Chí 13/06/2002 CCQ2504D 7 7.5 7.5   7.4  

5 2125040095 Trịnh Hoàng Công 26/09/2007 CCQ2504C 10 8 8.5   8.8  

6 2125220018 Mang Duy Đang 03/06/2006 CCQ2522A 4 7.5 7   6.4  

7 2125040096 Nguyễn Phan Minh Đạt 28/03/2007 CCQ2504C 10 8 8.5   8.8  

8 2125110235 Lê Thanh Dĩnh 31/03/2007 CCQ2511G 1 7.5 7.5   5.9  

9 2125220008 Nguyễn Văn Đức 12/06/2005 CCQ2522A 0 0 0   0  

10 2125110267 Trương Văn Dũng 18/09/2006 CCQ2511G 0 0 0   0  

11 2125220031 Nguyễn Bình  Dương 25/06/2005 CCQ2522A 0 0 0   0  

12 2125040142 Nguyễn Minh Duy 19/01/2007 CCQ2504D 9 8 7.5   8  

13 2125040111 Nguyễn Thành Duy 02/04/2007 CCQ2504C 10 7.5 7.5   8.1  

14 2125110246 Nguyễn Trường Duy 22/02/2006 CCQ2511G 7 7 7   7  



ST

T Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP. 1(x1) BP. 2(x1) BP. 3(x2) BP. 4 ĐQT Ghi chú 

15 2125220011 Võ Nguyễn Hoàng Hà 25/01/2007 CCQ2522A 0 0 0   0  

16 2125110239 Đặng Vũ Minh Hiếu 18/10/2007 CCQ2511G 0 0 0   0  

17 2125220005 Nguyễn Trần Đình Hiếu 13/09/2007 CCQ2522A 10 7.5 7.5   8.1  

18 2125110241 Phạm Nguyễn Đức Hiếu 02/02/2007 CCQ2511G 0 0 0   0  

19 2125040119 Ngô Việt Hoàng 30/09/2007 CCQ2504D 10 7 7.5   8  

20 2125220016 Tìn Sìu Hôn 20/10/2007 CCQ2522A 6 7.5 7.5   7.1  

21 2125220030 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 30/07/2007 CCQ2522A 9 8.5 8   8.4  

22 2125220029 Trần Minh Hùng 26/11/2006 CCQ2522A 2 8 7.5   6.3  

23 2125220002 Trương Đỗ Duy Hưng 23/11/2007 CCQ2522A 9 7 7   7.5  

24 2125220024 Trần Thị Việt Hương 04/12/2007 CCQ2522A 10 7.5 7.5   8.1  

25 2125110236 Bửu Nhật Huy 04/04/2004 CCQ2511G 0 0 0   0  

26 2125220023 Trần Quốc Khang 08/03/2006 CCQ2522A 6 7.5 7.5   7.1  

27 2125040115 Lâm Chế Khanh 05/03/2007 CCQ2504D 0 0 0   0  

28 2125040092 Lê Phạm Bảo Khanh 12/08/2007 CCQ2504C 10 7 7.5   8  

29 2125110253 Huỳnh Khiêm 30/04/2007 CCQ2511G 10 7.5 7.5   8.1  

30 2125220010 Nguyễn Đăng Khoa 31/12/2005 CCQ2522A 0 0 0   0  

31 2125040133 Trương Minh Khoẻ 17/12/2006 CCQ2504D 9 7.5 7.5   7.9  

32 2125110240 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/10/2006 CCQ2511G 8 9 9.5   9  

33 2125110252 Bùi Viết Lâm 21/11/2006 CCQ2511G 0 0 0   0  



ST

T Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP. 1(x1) BP. 2(x1) BP. 3(x2) BP. 4 ĐQT Ghi chú 

34 2125220026 Nguyễn Thị Trúc Linh 26/01/2007 CCQ2522A 10 7 7.5   8  

35 2125040093 Siu Nguyễn Hoàng Lợi 21/11/2007 CCQ2504C 4 7.5 7.5   6.6  

36 2125040110 Nguyễn Tấn Lực 05/03/2007 CCQ2504C 10 9 9.5   9.5  

37 2124240125 Nguyễn Thị Yến Minh 04/04/2006 CCQ2424A 6 7 7   6.8  

38 2125170392 Nguyễn Văn  Nam 02/01/2007 CCQ2517J 1 7 7   5.5  

39 2125220025 Đỗ Thanh Ngọc 05/05/2006 CCQ2522A 0 7 7   5.3  

40 2125110257 Nguyễn Khánh Ngọc 06/08/2007 CCQ2511G 7 7.5 8   7.6  

41 2125110238 Hồ Ngọc Hương Nhi 20/04/2007 CCQ2511G 1 7 8   6  

42 2125220022 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 25/04/2007 CCQ2522A 3 7.5 7.5   6.4  

43 2125110263 Phan Thị Hồng Phấn 29/04/2007 CCQ2511G 6 7.5 7.5   7.1  

44 2125220033 Nguyễn Văn Pháp 15/06/2006 CCQ2522A 0 0 0   0  

45 2125110256 Lâm Khánh Phát 05/06/2007 CCQ2511G 1 7.5 7.5   5.9  

46 2125220028 Nguyễn Tiến Phú 18/06/2007 CCQ2526F 6 7 7   6.8  

47 2125220013 Nguyễn Thị Bích Phượng 05/07/2007 CCQ2522A 7 7 7   7  

48 2125040103 Phạm Xuân Quý 23/10/2007 CCQ2504C 10 8 9.5   9.3  

49 2125110234 Bùi Trung  Sơn 15/12/2007 CCQ2511G 10 8 8.5   8.8  

50 2125220020 Lê Phạm Mỹ Tâm 18/12/2007 CCQ2522A 7 7.5 7.5   7.4  

51 2125220003 Trần Minh Tâm 25/09/2007 CCQ2522A 1 8 8   6.3  

52 2125110250 Dương Văn Tân 10/12/2007 CCQ2511G 0 0 0   0  



ST

T Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP. 1(x1) BP. 2(x1) BP. 3(x2) BP. 4 ĐQT Ghi chú 

53 2125040136 Huỳnh Lập Tân 12/01/2007 CCQ2504D 10 7 7.5   8  

54 2125040145 Quách Nguyễn Minh Thắng 14/02/2007 CCQ2504D 0 7 7   5.3  

55 2125040144 Tô Nguyễn Toàn Thắng 02/04/2007 CCQ2504D 7 7.5 7.5   7.4  

56 2125220006 Nguyễn Văn Thanh 17/02/2007 CCQ2522A 10 9 8.5   9  

57 2125110233 Phạm Minh Thành 06/02/2007 CCQ2511G 10 7.5 7.5   8.1  

58 2125110266 Lê Quốc Thịnh 27/09/2007 CCQ2511G 0 0 0   0  

59 2125110264 Nguyễn Ngô Huy Thịnh 29/11/2007 CCQ2511G 10 8 8.5   8.8  

60 2125040129 Phạm Quang Thông 05/06/2007 CCQ2504D 4 7 7.5   6.5  

61 2125220017 Vũ Trọng Toàn 12/12/2003 CCQ2522A 10 7.5 7.5   8.1  

62 2125220032 Trần Quốc Việt 06/07/2006 CCQ2522A 5 7 7.5   6.8  

63 2125220009 Lương Minh Vũ 01/11/2007 CCQ2522A 7 8 8.5   8  

64 2124140068 Nguyễn Vũ 26/11/2006 CCQ2414B 0 0 0   0  

65 2125220021 Lương Chí Vỹ 29/10/2007 CCQ2522A 1 7 8   6  

 TPHCM, ngày 22 tháng 06 năm 2026 

  



Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM        
Phòng Quản Lý Đào Tạo        

                                                   DANH SÁCH ĐIỂM THI   
                                                                     Học Kỳ 2 - Năm Học 25-26   

Môn học  Cầu lông       Nhóm: 11 

CBGD   Lương Anh Kiệt        
 

Mã MH STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
ĐQT 

(40%) 

Thi 

(60%) 
ĐTK Ghi chú 

23401611 1 2125110245 Đào Ngọc Tuấn Anh 05/03/2007 CCQ2511G 8.9 10 9.6 
 

23401611 2 2125040101 Nguyễn Đức Anh 11/03/2007 CCQ2504C 6.8 0 2.7 
 

23401611 3 2125220019 Nguyễn Đỗ Gia Bảo 04/07/2007 CCQ2522A 6.3 7 6.7 
 

23401611 4 2125040141 Nguyễn Trần Văn Chí 13/06/2002 CCQ2504D 7.4 5 6 
 

23401611 5 2125040095 Trịnh Hoàng Công 26/09/2007 CCQ2504C 8.8 9 8.9 
 

23401611 6 2125220018 Mang Duy Đang 03/06/2006 CCQ2522A 6.4 4 5 
 

23401611 7 2125040096 Nguyễn Phan Minh Đạt 28/03/2007 CCQ2504C 8.8 9 8.9 
 

23401611 8 2125110235 Lê Thanh Dĩnh 31/03/2007 CCQ2511G 5.9 7 6.6 
 

23401611 9 2125220008 Nguyễn Văn Đức 12/06/2005 CCQ2522A 0 0 0 
 

23401611 10 2125110267 Trương Văn Dũng 18/09/2006 CCQ2511G 0 0 0 
 

23401611 11 2125220031 Nguyễn Bình  Dương 25/06/2005 CCQ2522A 0 0 0 
 

23401611 12 2125040142 Nguyễn Minh Duy 19/01/2007 CCQ2504D 8 8 8 
 

23401611 13 2125040111 Nguyễn Thành Duy 02/04/2007 CCQ2504C 8.1 4 5.6 
 

23401611 14 2125110246 Nguyễn Trường Duy 22/02/2006 CCQ2511G 7 4 5.2 
 

23401611 15 2125220011 Võ Nguyễn Hoàng Hà 25/01/2007 CCQ2522A 0 0 0 
 



Mã MH STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
ĐQT 

(40%) 

Thi 

(60%) 
ĐTK Ghi chú 

23401611 16 2125110239 Đặng Vũ Minh Hiếu 18/10/2007 CCQ2511G 0 0 0 
 

23401611 17 2125220005 Nguyễn Trần Đình Hiếu 13/09/2007 CCQ2522A 8.1 7 7.4 
 

23401611 18 2125110241 Phạm Nguyễn Đức Hiếu 02/02/2007 CCQ2511G 0 0 0 
 

23401611 19 2125040119 Ngô Việt Hoàng 30/09/2007 CCQ2504D 8 5 6.2 
 

23401611 20 2125220016 Tìn Sìu Hôn 20/10/2007 CCQ2522A 7.1 6 6.4 
 

23401611 21 2125220030 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 30/07/2007 CCQ2522A 8.4 4 5.8 
 

23401611 22 2125220029 Trần Minh Hùng 26/11/2006 CCQ2522A 6.3 2 3.7 
 

23401611 23 2125220002 Trương Đỗ Duy Hưng 23/11/2007 CCQ2522A 7.5 6 6.6 
 

23401611 24 2125220024 Trần Thị Việt Hương 04/12/2007 CCQ2522A 8.1 3 5 
 

23401611 25 2125110236 Bửu Nhật Huy 04/04/2004 CCQ2511G 0 0 0 
 

23401611 26 2125220023 Trần Quốc Khang 08/03/2006 CCQ2522A 7.1 4 5.2 
 

23401611 27 2125040115 Lâm Chế Khanh 05/03/2007 CCQ2504D 0 0 0 
 

23401611 28 2125040092 Lê Phạm Bảo Khanh 12/08/2007 CCQ2504C 8 8 8 
 

23401611 29 2125110253 Huỳnh Khiêm 30/04/2007 CCQ2511G 8.1 6 6.8 
 

23401611 30 2125220010 Nguyễn Đăng Khoa 31/12/2005 CCQ2522A 0 0 0 
 

23401611 31 2125040133 Trương Minh Khoẻ 17/12/2006 CCQ2504D 7.9 6 6.8 
 

23401611 32 2125110240 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/10/2006 CCQ2511G 9 10 9.6 
 

23401611 33 2125110252 Bùi Viết Lâm 21/11/2006 CCQ2511G 0 0 0 
 

23401611 34 2125220026 Nguyễn Thị Trúc Linh 26/01/2007 CCQ2522A 8 4 5.6 
 



Mã MH STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
ĐQT 

(40%) 

Thi 

(60%) 
ĐTK Ghi chú 

23401611 35 2125040093 Siu Nguyễn Hoàng Lợi 21/11/2007 CCQ2504C 6.6 6 6.2 
 

23401611 36 2125040110 Nguyễn Tấn Lực 05/03/2007 CCQ2504C 9.5 7 8 
 

23401611 37 2124240125 Nguyễn Thị Yến Minh 04/04/2006 CCQ2424A 6.8 5 5.7 
 

23401611 38 2125170392 Nguyễn Văn  Nam 02/01/2007 CCQ2517J 5.5 0 2.2 
 

23401611 39 2125220025 Đỗ Thanh Ngọc 05/05/2006 CCQ2522A 5.3 1 2.7 
 

23401611 40 2125110257 Nguyễn Khánh Ngọc 06/08/2007 CCQ2511G 7.6 9 8.4 
 

23401611 41 2125110238 Hồ Ngọc Hương Nhi 20/04/2007 CCQ2511G 6 0 2.4 
 

23401611 42 2125220022 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 25/04/2007 CCQ2522A 6.4 6 6.2 
 

23401611 43 2125110263 Phan Thị Hồng Phấn 29/04/2007 CCQ2511G 7.1 4 5.2 
 

23401611 44 2125220033 Nguyễn Văn Pháp 15/06/2006 CCQ2522A 0 0 0 
 

23401611 45 2125110256 Lâm Khánh Phát 05/06/2007 CCQ2511G 5.9 0 2.4 
 

23401611 46 2125220028 Nguyễn Tiến Phú 18/06/2007 CCQ2526F 6.8 5 5.7 
 

23401611 47 2125220013 Nguyễn Thị Bích Phượng 05/07/2007 CCQ2522A 7 4 5.2 
 

23401611 48 2125040103 Phạm Xuân Quý 23/10/2007 CCQ2504C 9.3 6 7.3 
 

23401611 49 2125110234 Bùi Trung  Sơn 15/12/2007 CCQ2511G 8.8 7 7.7 
 

23401611 50 2125220020 Lê Phạm Mỹ Tâm 18/12/2007 CCQ2522A 7.4 6 6.6 
 

23401611 51 2125220003 Trần Minh Tâm 25/09/2007 CCQ2522A 6.3 6 6.1 
 

23401611 52 2125110250 Dương Văn Tân 10/12/2007 CCQ2511G 0 0 0 
 

23401611 53 2125040136 Huỳnh Lập Tân 12/01/2007 CCQ2504D 8 4 5.6 
 



Mã MH STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
ĐQT 

(40%) 

Thi 

(60%) 
ĐTK Ghi chú 

23401611 54 2125040145 Quách Nguyễn Minh Thắng 14/02/2007 CCQ2504D 5.3 0 2.1 
 

23401611 55 2125040144 Tô Nguyễn Toàn Thắng 02/04/2007 CCQ2504D 7.4 4 5.4 
 

23401611 56 2125220006 Nguyễn Văn Thanh 17/02/2007 CCQ2522A 9 6 7.2 
 

23401611 57 2125110233 Phạm Minh Thành 06/02/2007 CCQ2511G 8.1 9 8.6 
 

23401611 58 2125110266 Lê Quốc Thịnh 27/09/2007 CCQ2511G 0 0 0 
 

23401611 59 2125110264 Nguyễn Ngô Huy Thịnh 29/11/2007 CCQ2511G 8.8 8 8.3 
 

23401611 60 2125040129 Phạm Quang Thông 05/06/2007 CCQ2504D 6.5 4 5 
 

23401611 61 2125220017 Vũ Trọng Toàn 12/12/2003 CCQ2522A 8.1 4 5.6 
 

23401611 62 2125220032 Trần Quốc Việt 06/07/2006 CCQ2522A 6.8 5 5.7 
 

23401611 63 2125220009 Lương Minh Vũ 01/11/2007 CCQ2522A 8 7 7.4 
 

23401611 64 2124140068 Nguyễn Vũ 26/11/2006 CCQ2414B 0 0 0 
 

23401611 65 2125220021 Lương Chí Vỹ 29/10/2007 CCQ2522A 6 2 3.6 
 

 

TPHCM, ngày 12 tháng 07 năm 2026 


